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         TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      KHU VỰC 3 – THANH HÓA                     Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 17/2026/DS-ST 

Ngày: 14/4/2026 

V/v: Tranh chấp Hợp đồng tín dụng” 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3 – THANH HÓA 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  n    n     n   u n 

Các hội thẩm nhân dân:  n  Lê Hữu   ủy và ôn  N uyễn Xuân   u                 

- Thư ký phiên tòa: Bà N uyễn   ị   ủy, là   ư ký  ò  án n ân dân K u 

vực 3 - Thanh Hóa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 3 - Thanh Hóa tham gia phiên 

tòa: Bà Hoàn    ị M n  - K ểm sát viên. 

N ày 14 t án  4 n m 2026, t   tr  s   oà án n ân dân K u vực 3 - Thanh 

Hó , xét xử sơ t ẩm côn  k    v  án dân sự: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng  t   

lý số 78/2025/ LS -DS n ày 20 t án  10 n m 2025, t eo  uy t  ịn   ư  v  án 

r  xét xử số 11/2026/  XXS -DS n ày 13 t án  3 n m 2026,  uy t  ịn   o n 

p  ên tò  số 25/2025/ DDS - S  n ày 30 t án  3 n m 2026,   ữ  các  ươn  sự: 

Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Q (V1).  

 ị  c ỉ:  ần  A và tần  2, tò  n à S, số A P, p ườn  S,  p .. 

N ườ      d ện t eo p áp luật:  n  Hàn N ọc V – C ức v :  ổn    ám 

 ốc. 

N ườ      d ện t eo ủy quyền:   n  Hoàn   ìn  H - C ức v : G ám  ốc 

t u     n  trực t  p và xử lý n  v n . 

N ườ      d ện t eo ủy quyền l  :  Bà  rần   ị  rà M – C uyên v ên xử 

lý n  củ  Ngân hàng TMCP Q. 

Bị đơn: C ị Hoàng Châu N, s n  n m: 2003 

 ị  c ỉ:   ôn C, x   , tỉn     n  Hó . 

    p  ên tò  có m t  à M, v n  m t c ị N. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

*>   eo  ơn k    k ện, quá trìn    ả  quy t v  án và t   p  ên tò  n ườ      

d ện t eo ủy quyền củ  n uyên  ơn trìn   ày:  

Ngân hàng TMCP Q ký k t v   c ị Hoàng Châu N các   p   n  t n d n  c  

t ể n ư s u: 

  K oản v y t ứ n  t,   p   n  t n d n  số 104069043.23 n ày 29/2/2023 

v   n   dun  N ân  àn  c o c ị N v y số t ền 375.000.000 ; M c   c  v y vốn: 

 ể  áp ứn  n u cầu mu  01 xe ô tô Huynd   El ntr  1.6 A    êu c uẩn 2022, 

m   100  màu  en, sản xu t n m 2022, số k un :  L LL41BBN 002329; Số 
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máy: G4FGN 025400; t ờ    n v y 96 t án  kể t  n ày t  p t eo n ày k oản 

t n d n   ư c   ả  n ân; L   su t t   t ờ    ểm   ả  n ân là 9,5 /n m. L   su t 

này là l   su t ưu      so v   l   su t t ôn  t ươn  là 15,0 /n m  và c ỉ  ư c áp 

d n  tron  12 t án   ầu t ên kể t  n ày   ả  n ân k oản v y. H t t ờ    n ưu     

nó  trên, l   su t s   ư c   ều c ỉn  l   03 t án  m t lần   n  l   su t cơ s  c n  

  ên    4,1 / n m.   ôn  t n về l   su t cơ s  t   t n  t ờ  kỳ  ư c t ôn   áo 

côn  k    trên we s te củ  V1 và  o c t eo  ìn  t ức t ôn   ảo k ác do VIB 

quy t  ịn  tron  t n  t ờ  kỳ;  rả n   ốc: vào n ày 15  àn  t án .    n ày 

15/02/2024   n n ày 15/12/2031 v   số t ền là 3,906,250 VND. dư n   ốc còn 

l   trả   t vào cuố  kỳ;  rả n  l   vào n ày 15  àn  t án ; N ày trả p  :   eo 

quy  ịn  củ  V1 t   t n  t ờ  kỳ.  

 ể  ảm  ảo c o k oản v y trên, c ị N    t   c  p c o N ân  àn  01 xe ô tô 

n  n   ệu: HY NDAI, số lo  : ELAN  A,   ển k ểm soát: 36K-058.35, G  y 

c ứn  n ận   n  ký xe ô tô số 36 000449 do Côn   n  uyện  ,    n  Hó  c p 

n ày 01/01/2024  ứn  tên c ị Hoàng Châu N.  à  sản trên  ư c t   c  p t eo 

H p   n  t   c  p p ươn  t ện vận tả  số 0032739.23 n ày 29/12/2023. 

+ Khoản v y t ứ    ,  ề n  ị p  t  àn  t   n ày 29/12/2023 C ủ tà  k oản 

Hoàng Châu N, số tà  k oản t   C 7xxxx4248072,   n mức 37,000,000 . Lãi và 

p   t eo quy  ịn  củ  N ân  àn  t   t n  t ờ  kỳ. 

 S u k   ký k t các   p   n  trên, n ày 29/12/2023 N ân  àn       ả  n ân 

tổn  số t ền v y c o c ị N t eo   n  t    t uận tron    p   n . 

 uá trìn  t ực   ện   p   n ,  ên v y t ền là c ị N    t ực   ện k ôn  

  n  n     v  trả n   ốc và l   t eo t    t uận, t n    n n ày 14/4/2026  c ị N 

m   trả  ư c số t ền  ốc và l   c  t ể n ư s u:  ổn  c n  là 106.935.419 , tron  

 ó t ền  ốc 58.593.750 ;   ền l   tron    n là 48.026728 ; L   quá   n là 

314.941  kể t   ó c o   n n y c ị N k ôn  trả t êm  ư c c o N ân  àn  số t ền 

 ốc và l   nào nữ  và kể t  n ày 15/5/2025    p át s n  n  quá   n. M c d  

N ân  àn      ôn  ốc, t o   ều k ện n  ều lần  ể c ị N trả n  n ưn  c ị N v n 

cố tìn  v  p  m, k ôn  tự n uyện trả n .  

Nay Ngân hàng TMCP Q yêu cầu  ò  án   ả  quy t  u c c ị Hoàng Châu N 

p ả  có n     v  trả c o N ân  àn  toàn    số t ền còn n  t m t n    n   t n ày 

14/4/2026 là 458.759.295   n ,   m: 

  ề n  ị p  t  àn  t   n ày 29/12/2023, tổn  c n  là  75.932.587    n , 

tron   ó n   ốc 36.922.551   n , n  l   tron    n 14.263.046   n , l   quá   n 

24.746.990  

H p   n  t n d n  số 104069043.23 n ày 29/12/2023, tổn  c n  là 

382.826.708    n , tron   ó n   ốc 316.406.250   n , n  l   tron    n 

9.151.890    n , n  l   quá   n 57.268.568 .  

Yêu cầu c ị Hoàng Châu N t  p t c p ả  trả l  , các c   p   p át s n  c o 

  n k   t  n  toán xon  toàn    k oản n . 
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 ề n  ị  ò  án n ân dân k u vực 3 –    n  Hó  côn  n ận   ệu lực củ  

  p   n  t   c  p p ươn  t ện vận tả  số 0032739.23 n ày 29/12/2023 ký k t 

  ữ  Ngân hàng TMCP Q và c ị Hoàng Châu N. 

 rườn    p c ị Hoàng Châu N k ôn  tự n uyện trả n   o c t ực   ện 

k ôn    n , k ôn   ầy  ủ n     v  trả n  t ì N ân  àn   ư c quyền  ề n  ị cơ 

qu n có t ẩm quyền làm t ủ t c kê   ên p át m   tà  sản t   c  p là 01 xe ô tô 

n  n   ệu: HY NDAI, số lo  : ELAN  A,   ển k ểm soát: 36K-058.35 theo 

H p   n  t   c  p p ươn  t ên vận tả  số 0032739.23 n ày 29/12/2023    ký k t 

  ữ  VIB v   c ị Hoàng Châu N  ể t u     n .   t cả các p   t n , t   t  ị, vật 

p   ...  ư c l p t êm, t  y t   vào  à  sản t   c  p cũn  t u c tà  sản t   c  p. 

 oàn    số t ền t u  ư c t  v ệc xử lý tà  sản  ảm  ảo d n   ể t  n  toán n     

v  trả n  c o  ên v y vốn v   N ân  àn .  rườn    p n u số t ền t u  ư c t  xử 

lý tà  sản  ảm  ảo k ôn   ủ  ể t  n  toán   t k oản n  t ì c ị N v n p ả  có 

n     v  trả   t k oản n  còn l   c o N ân  àn . 

 ố  v    ị  ơn c ị Hoàng Châu N, s u k   t   lý v  án,  ò  án    tốn    t 

  p lệ t ôn   áo t   lý v  án, t ôn   áo yêu cầu cun  c p c ứn  cứ, t ôn   áo 

p  ên  ọp và  ò    ả  n  ều lần n ưn   ị  ơn k ôn  có ý k  n  ì cũn  k ôn    n 

 ò  án làm v ệc, nên  ò  án k ôn      n ận  ư c ý k  n củ  các  ị  ơn. 

 ố  v   tà  sản  ảo  ảm là 01 xe ô tô n  n   ệu: HY NDAI, số lo  : 

ELAN  A,   ển k ểm soát: 36K-058.35, G  y c ứn  n ận   n  ký xe ô tô số   

36 000449 do Côn   n  uyện  ,    n  Hó  c p n ày 01/01/2024  ứn  tên c ị 

Hoàng Châu N. C   t  t t     p   n  t   c  p p ươn  t ện vận tả  số 0032739.23 

ngày 29/12/2023   ữ  V1 v   c ị Hoàng Châu N.   t cả các p   t n , t   t  ị, 

vật p   ...  ư c l p t êm, t  y t   vào  à  sản t   c  p cũn  t u c tà  sản t   

c  p.  uá trìn    ả  quy t v  án,  ò  án      n  àn   uy t  ịn  xem xét, t ẩm 

 ịn  t   c ỗ.  uy n  ên, t   t ờ    ểm t   c  p do c ị N k ôn  có m t t    ị  

p ươn  nên xe ô tô này   ện n y k ôn  xác  ịn   ư c    âu, vì vậy k ôn  t  n 

 àn  xem xét, t ẩm  ịn   ư c tà  sản t   c  p. 

* Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa. 

- Về v ệc tuân t eo p áp luật tố t n :   ẩm p án và H     n  xét xử cũn  

n ư   ư ký  ò  án    tuân t ủ  ầy  ủ,  ảm  ảo   n  trìn  tự, t ủ t c tố t n  t  

k   t   lý v  án, tổ c ức  ò    ả  và r  quy t  ịn   ư  v  án r  xét xử c o   n t   

p  ên tò  sơ t ẩm t eo quy  ịn  củ  B  luật tố t n  dân sự. N uyên  ơn    t ực 

  ện   n  các quyền và n     v  tố t n , c  p  àn  v ệc tr ệu tập và có m t t   

p  ên tò  t eo   n  quy  ịn  củ  B  luật tố t n  dân sự. Bị  ơn k ôn  t ực   ện 

  n  các quyền và n     v  tố t n , k ôn  c  p  àn  v ệc tr ệu tập và có m t t   

p  ên tò  t eo   n  quy  ịn  củ  B  luật tố t n  dân sự.  

- Về n   dun :  ề n  ị H XX c n cứ các K oản 3   ều 26,   ều 35,   ểm 

  K oản 1   ều 39BL  DS;    ều 299,   ều 303,   ều 317,   ều 318,   ều 

319,   ều 320,   ều 322,   ều 323,   ểm c K oản 2   ều 324 B  luật dân sự; 

M c III.11- Côn  v n 196/ AND C-PC củ   oà án n ân dân tố  c o; K oản 2 
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  ều 91,   ều 95 Luật Các tổ c ức t n d n  2010 có cơ s   ể c  p n ận các yêu 

cầu k    k ện s u:  

1. C  p n ận  u c c ị Hoàng Châu N p ả  trả c o ngân hàng T1 số t ền n  

 ốc, n  l   tron    n và l   quá   n t n    n n ày 14/4/2026 t eo mức l   xu t 

tron    n là 15 /n m, l   su t quá   n là 150 /n m Và yêu cầu c ị N t  p t c 

trả l   quá   n p át s n  kể t  n ày k  t  p s u n ày 14/4/2026 c o đ n k   c ị N 

t  n  toán xon  toàn    k oản v y t eo quy địn  t   các   p đ n  t n d n  đã ký 

v   Ngân hàng TMCP Q. 

2. C  p n ận côn  n ận   ệu lực củ    p   n  t   c  p p ươn  t ện vận 

tả  số 0032739.23 n ày 29/12/2023. 

3.  rườn    p c ị Hoàng Châu N k ôn  t ực   ện  o c t ực   ện k ôn  

 ầy  ủ n     v  trả n  c o V1, N ân  àn  có quyền xử lý tà  sản  ảo  ảm t eo 

quy  ịn .  oàn    số t ền t u  ư c t  v ệc xử lý tà  sản  ảm  ảo d n   ể t  n  

toán n     v  trả n  c o  ên v y vốn v   N ân  àn .  rườn    p n u số t ền t u 

 ư c t  xử lý tà  sản  ảm  ảo k ôn   ủ  ể t  n  toán   t k oản n  t ì c ị N v n 

p ả  có n     v  trả   t k oản n  còn l   c o N ân  àn . 

4. C   p   xem xét t ẩm  ịn  t   c ỗ: C ị Hoàng Châu N p ả  c ịu c   p   

xem xét t ẩm  ịn  t   c ỗ t eo quy  ịn  củ  p áp luật. 

Về án p  : C n cứ k oản 1   ều 147 BL  DS;   ều 6,   ều 9,   ểm   

k oản 1   ều 24, k oản 2   ều 26 N  ị quy t số 326/2016/ B V H 14 n ày 

30/12/2016 củ  Ủy   n t ườn  v   uốc    ,  ị  ơn p ả  n p t ền án p   DSS  

t eo quy  ịn  củ  p áp luật. 

    p  ên tò  n ườ      d ện   p p áp củ  N ân  àn    ữ n uyên ý k  n 

trìn   ày nêu trên, k ẳn   ịn  các   p   n  t n d n ,   p   n  t   c  p ký k t 

v   c ị N là   p p áp. C ị N     ư c c p G  y c ứn  n ận   n  ký xe  ố  v   

c   c xe ô tô n  n   ệu: HY NDAI, số lo  : ELAN  A,   ển k ểm soát: 36K-

05835, G  y c ứn  n ận   n  ký xe ô tô số 36000449 do Côn   n  uyện  , 

   n  Hó  c p n ày 01/01/2024  ứn  tên c ị Hoàng Châu N. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k   n   ên cứu các tà  l ệu có tron     sơ v  án  ư c t ẩm tr  t   

p  ên tò , ý k  n củ  K ểm sát v ên, H     n  xét xử n ận  ịn : 

[1] Về t ủ t c tố t n :  
[1.1] Về t ẩm quyền   ả  quy t: Ngân hàng V1 k    k ện yêu cầu  ò  án 

n ân dân K u vực 3 –    n  Hó    ả  quy t  u c  à Hoàng Châu N trả n  t eo 

các   p   n  t n d n     v y củ  V1 nên xác  ịn   ây là qu n  ệ “ r n  c  p 

  p   n  t n d n  .   eo tà  l ệu c ứn  cứ n uyên  ơn cun  c p,  ị  c ỉ     

tron    p   n  t n d n  có   n  ký    k ẩu t ườn  tr  t   t ôn C, x   , tỉn  

Thanh Hóa và qu n  ệ p áp luật   ả  quy t là tr n  c  p H p   n  t n d n  nên 
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t u c t ẩm quyền   ả  quy t củ   ò  án n ân dân K u vực 3 -    n  Hó  t eo 

quy  ịn  t     ều 35,   ểm   k oản 1   ều 39 B  luật tố t n  dân sự  Sử   ổ   ổ 

sổ sun  sun  n m 2025  và t u c t ẩm quyền   ả  quy t củ   ò  án n ân dân 

K u vực 3 –    n  Hó . 

[1.2] Về n ườ  t  m     tố t n :  ò  án    tốn    t   p lệ  uy t  ịn   ư  

v  án r  xét xử,  uy t  ịn   o n p  ên tò , t   p  ên tò   ôm n y c ị Hoàng 

Châu N v n  m t lần t ứ     k ôn  có lý do, c n cứ   ều 227,   ều 228 B  luật 

tố t n  dân sự,  ò  án v n t  n  àn  xét xử v  án t eo quy  ịn  củ  p áp luật tố 

t n  dân sự. 

[2] Về n   dun  tr n  c  p:  
[2.1] Xét các   p   n  t n d n :  

H p   n  t n d n  số 104069043.23 n ày 29/12/2023,  ơn  ề n  ị   ả  

n ân k êm k   ư c n ận n  số 104071516.23 n ày 29/12/2023 v   n   dun  

N ân  àn  c o c ị N v y số t ền 375.000.000 ; M c   c  v y vốn:  ể  áp ứn  

n u cầu mu  01 xe ô tô Huynd   El ntr  1.6 A    êu c uẩn 2022, m   100  

màu  en, sản xu t n m 2022, số k un :  L LL41BBN 002329; Số máy: 

G4FGN 025400; t ờ    n v y 96 t án  kể t  n ày t  p t eo n ày k oản t n 

d n   ư c   ả  n ân; L   su t tron    n và quá   n  ư c quy  ịn  c  t ể tron  

  p   n  t n d n ,   ều k ện    o dịc  c un  và các v n k ện t n d n  l ên qu n. 

 ề n  ị p  t  àn  t   n ày 29/12/2023 C ủ tà  k oản Hoàng Châu N, số 

tà  k oản t   C 7xxxx4248072,   n mức 37,000,000 , . Lãi và phí t eo quy  ịn  

củ  N ân  àn  t   t n  t ờ  kỳ. 

Xét về n   dun  và  ìn  t ức   p   n  t n d n  số 104069043.23 n ày 

29/12/2023 ký k t   ữ  Ngân hàng TMCP Q và c ị Hoàng Châu N xu t p át t  

sự tự n uyện k ôn  trá  p áp luật, k ôn  trá    o  ức x      nên   p   n     

p át s n  quyền và n     v  củ  các  ên t  t ờ    ểm ký k t p     p v     ều 

117, 398, 463 B  luật dân sự nên  ư c c  p n ận  ể xem xét. 

[2.2] Xét yêu cầu trả t ền  ốc củ  n uyên  ơn: 

  eo   p   n  t n d n , c ị N v y củ  Ngân hàng V1 số t ền 

375.000.000   B  tr m  ảy mươ  l m tr ệu   n   và     ư c n ân  àn    ả  n ân 

vào n ày 29/12/2023.  uá trìn  v y c ị N    t  n  toán c o n ân  àn  t ền  ốc 

  n n ày 14/4/2026 là 58.593.750 , số t ền n   ốc còn l   là 316.406.250 . Kể t  

n ày 15/5/2025, c ị N v  p  m n     v  trả n  t eo  ịn  kỳ. Do c ị N v  p  m 

n     v  t  n  toán nên N ân  àn  t u     n  trư c   n  ố  v   k oản n   ốc 

còn l   c ư  t  n  toán là p     p quy  ịn  t   k oản 1   ều 95 củ  Luật Các tổ 

c ức t n d n .  

- C n cứ H p   n /  ề n  ị p át  àn  t   t n d n  ký n ày 29/12/2023, 

kèm t eo  ản   ều k oản và   ều k ện p át  àn  và sử d n  t   t n d n  t ì có 

c n cứ xác  ịn  N ân  àn     p át  àn  t   t n d n  và t   t  n  toán V1,   n 

mức 37.000.000  c o c ị N. C n cứ  ản  kê c   t  t quá trìn  t  n  toán n  v y 

t ì t n    n n ày 14/4/2026,  ên v y còn n   ốc là 36.922.551  .  

  eo quy  ịn  t     ều 466 củ  B  luật dân sự n m 2015 t ì  ên v y p ả  

trả t ền k     t   n v y. Vì vậy, n uyên  ơn k    k ện yêu cầu  ò  án   ả  quy t 

 u c  ị  ơn trả số t ền n   ốc 353.328.801   n  củ        p   n  là có cơ s , 
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p     p v   quy  ịn  t   k oản 2   ều 95 Luật Các tổ c ức t n d n  và các   ều 

463,   ều 466 B  luật Dân sự n m 2015 nên  ư c c  p n ận  

  [2.3] Xét yêu cầu trả t ền l   củ  n uyên  ơn: 

 C n cứ  ản  kê c   t  t quá trìn  t  n  toán n  v y t ì t n    n n ày 

14/4/2026,  ên v y còn n  N ân  àn  t ền l   c  t ể n ư s u: 

  ề n  ị p  t  àn  t   n ày 29/12/2023, tổn  c n  là  39.010.036    n , 

n  l   tron    n 14.263.046   n , n  l   quá   n 24.746.990  

 H p   n  t n d n  số 104069043.23 n ày 29/2/2023, tổn  c n  số t ền 

66.420.458   n , n  l   tron    n 9.151.890    n , n  l   quá   n 57.268.568  

 ổn  c n  l  : 105.430.494 . 

Do c ị N v  p  m n     v  trả n   ốc d n   n v  p  m n     v  trả l   

tron    n t eo kỳ nên p ả  trả k oản l   tron    n và quá   n  ố  v   k oản v y 

t n d n  và k oản l   tron    n và quá   n  ố  v   k oản t   t n d n  t n    n 

  t n ày 14/4/2026. 

L   su t củ        p   n  trên là p     p v   t    t uận t   t ểu m c 1.4.6 

m c 1 các quy  ịn  l ên qu n   n c p t n d n  t eo P   l c 01 H p   n  t n 

d n  số 104069043.23 n ày 29/12/2023,  ơn  ề n  ị   ả  n ân k êm k   ư c 

n ận n  n ày và t    ản    ểu p   và   ều k oản   ều k ện V1 Unlimited 

29/12/2023, K oản 2   ều 91 Luật Các tổ c ức t n d n  n m 2010 nên  ư c 

c  p n ận. 

N ư vậy, tổn  c n  t ền l   c ị N p ả  t  n  toán c o n ân  àn    n   t 

n ày 14/4/2026 là: 105.430.494  n . C ị N còn p ả  trả t êm k oản l   p át s n  

t  n ày 15/4/2026   n n ày t ực   ện xon  n     v  t  n  toán t eo mức l   su t 

các  ên    t    t uận tron  H p   n  t n d n  trên số t ền và t ờ     n c ậm trả. 

 [2.4]  Xét   p   n  t   c  p c ị N    ký k t v   Ngân hàng TMCP Q: 

  ể  ảm  ảo n     v  v y c ị N    ký k t   p   n  t   c  p p ươn  t ện 

vận tả  số 0032739.23 n ày 29/12/2023 t    run  tâm   n  ký    o dịc , tà  sản 

t   Hà N  . V ệc t   c  p     ư c   n  ký    o dịc   ảo  ảm t eo   n  quy  ịn  

p áp luật.  

  à  sản t   c  p   m: 01 xe ô tô n  n   ệu: HY NDAI, số lo  : 

ELAN  A,   ển k ểm soát: 36K-05835, G  y c ứn  n ận   n  ký xe ô tô số 

36000449 do Công an huyện  ,    n  Hó  c p n ày 01/01/2024  ứn  tên c ị 

Hoàng Châu N.  rườn    p c ị N k ôn  t  n  toán  ư c k oán n  c o ngân 

hàng V1 t ì p    n ân  àn  có quyền yêu cầu Cơ qu n có t ẩm quyền p át m   

tà  sản  ể t u     k oản v y t eo quy  ịn  củ  p áp luật. 

[3] Về c   p   xem xét t ẩm  ịn  t   c ỗ: Do Ngân hàng TMCP Q    t m 

ứn  số t ền 5.000.000   n  c   p   xem xét t ẩm  ịn  t   c ỗ nên c ị N p ả  

 oàn trả số t ền này cho Ngân hàng. 

[4] Về án p   dân sự sơ t ẩm:  

Do yêu cầu k    k ện củ  n uyên  ơn  ư c c  p n ận toàn    nên  ị  ơn 

p ả  c ịu án p   dân sự sơ t ẩm có   á n  c  t eo quy  ịn  t     ểm   k oản 1 

  ều 24, k oản 2   ều 26 n  ị quy t số 326/2016/ H14 n ày 30 t án  12 n m 
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2016 củ  Ủy   n t ườn  v   uốc     quy  ịn  về mức t u, m ễn,   ảm, t u, n p, 

quản lý và sử d n  án p  , lệ p    ò  án và   ểm  , c m c II, D n  m c án p  , lệ 

p     n  àn  kèm t eo N  ị quy t.  

Hoàn trả l   án p   c o n uyên  ơn số t ền t m ứn  án p      n p t   

P òn  t    àn  án dân sự K u vực 3 – Thanh Hóa. 

 ề n  ị củ      d ện V ện K ểm sát n ân dân K u vực 3 – Thanh Hóa là 

p     p v   n ận  ịn  củ  H     n  xét xử nên  ư c c  p n ận. 

 

Vì các lý lẽ trên; 

 QUYẾT ĐỊNH: 
 

C n cứ   ều 91, 95 Luật các tổ c ức t n d n ; 

C n cứ   ều 463, 466, 468, 299, 303, 317, 318, 319, 320, 322, 323 B  luật 

dân sự. 

C n cứ k oản 3   ều 26, 35, k oản 1   ều 207,   ểm   k oản 2   ều 227, 

  ều 271, 273, 280 củ  B  luật tố   n  dân sự; K oản 2,   ều 1 Luật sử   ổ ,  ổ 

sun  m t số   ều củ  B  luật tố t n  dân sự, Luật tố t n   àn  c  n , Luật tư 

p áp n ườ  c ư  t àn  n ên, Luật p á sản và Luật  ò    ả ,  ố  t o   t    ò  án. 

C n cứ   ểm  , k oản 1   ều 24, k oản 2   ều 26 N  ị quy t số 

326/2016/ B V H14 n ày 30 t án  12 n m 2016 củ  Ủy   n t ườn  v   uốc 

    quy  ịn  về mức t u, m ễn,   ảm, t u, n p, quản lý và sử d n  án p  , lệ p    

 ò  án, và   ểm  ,c m c II D n  m c án p  , lệ p   kèm t eo n  ị quy t. 

 1. C  p n ận toàn    yêu cầu k    k ện N ân  àn  t ươn  m   cổ p ần  . 

Bu c c ị Hoàng Châu N p ả  có trác  n  ệm trả c o N ân  àn  t ươn  

m   cổ p ần   tổn  số t ền t n    n n ày 14/4/2026 là 458.759.295   B tr m 

n m mươ  tám tr ệu,  ảy tr m n m mươ  c  n n  ìn,     tr m c  n mươ  l m 

  n  .  ron   ó: K oản v y t eo   p   n  t n d n  số 104069043.23 n ày 

29/12/2023:   ền  ốc là 316.406.250   B  tr m mườ  sáu tr ệu,  ốn tr m l  sáu 

n  ìn,     tr m n m mươ    n  , T l   tron    n, l   quá   n tổn  số t ền là 

66.420.458   Sáu mươ  sáu tr ệu  ốn tr m     mươ  n  ìn,  ốn tr m n m mươ  

tám   n  ;  ề n  ị p  t  àn  t   n ày 29/12/2023:   ền  ốc là 36.922.551 (Ba 

mươ  sáu tr ệu, c  n tr m     mươ      n  ìn, n m tr m n m mươ  mốt   n  ; 

  ền l   tron    n, l   quán   n tổn  c n  số t ền là 39.010.036    B  mươ  c  n 

tr ệu, k ôn  tr m mườ  n  ìn, k ôn  tr m    mươ  sáu   n  . 

Bu c c ị Hoàng Châu N t  p t c trả l   t eo t    t uận tron    p   n  t n 

d n , kể t  n ày t  p t eo củ  n ày tuyên án sơ t ẩm  n ày 11/4/2026  c o   n 

k   t àn  toán   t k oản n .  

Côn  n ận   ệu lực củ    p   n  t   c  p p ươn  t ện vận tả  số 

0032739.23 n ày 29/12/2023 ký k t   ữ  N ân  àn  t ươn  m   cổ p ần   và 

c ị Hoàng Châu N. 

 rườn    p c ị N k ôn  t  n  toán  ư c  o c t  n  toán k ôn   ầy  ủ 

k oản n  c o ngân hàng V1 t ì VIB có quyền yêu cầu Cơ qu n có t ẩm quyền 

p át m   tà  sản t   c  p là 01 xe ô tô n  n   ệu: HY NDAI, số lo  : 

ELAN  A,   ển k ểm soát: 36K-058.35, G  y c ứn  n ận   n  ký xe ô tô số 36 

000449 do Côn   n  uyện  ,    n  Hó  c p n ày 01/01/2024 t u c quyền s  
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 ữu/sử d n  củ  c ị Hoàng Châu N  ể t u     k oản v y t eo quy  ịn  củ  p áp 

luật. 

2. C   p   xem xét t ẩm  ịn  t   c ỗ: Bu c c ị Hoàng Châu N p ả   oàn 

trả số t ền c   p   xem xét t ẩm  ịn  t   c ỗ là 5.000.000  N m tr ệu    n  c o 

N ân  àn    ươn  m   cổ p ần  . 

3. Về án phí: C ị Hoàng Châu N p ả  c ịu án p   dân sự sơ t ẩm có   á 

n  c  là 22.350.371   H   mươ      tr ệu,    tr m n m mươ  n  ìn,    tr m  ảy 

mươ  mốt   n  . 

Hoàn trả l   c o n uyên  ơn Ngân hàng Q số t ền t m ứn  án p      n p là 

9.980.000  t     ên l   số 0001592 n ày 15/10/2025 củ  P òn  t    àn  án dân 

sự K u vực 3 – Thanh Hóa. 

4.  uyền k án  cáo, k án  n  ị: N uyên  ơn  ư c quyền k án  cáo tron  

  n 15 n ày kể t  n ày tuyên án,  ị  ơn  ư c quyền k án  cáo án tron    n 15 

n ày kể t  n ày n ận  ư c  ản án  o c n êm y t, t ờ    n k án  n  ị củ  V ện 

k ểm sát c n  c p và c p trên t eo quy  ịn  củ  p áp luật tố t n  dân sự.  

 rường h p bản án  ư c t    àn  t eo quy  ịnh t     ều 2 Luật Thi hành 

án dân sự t ì n ườ   ư c thi hành án dân sự, n ười phải thi hành án dân sự có 

quyền th a thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

ho c bị cưỡng ch  t    àn  án t eo quy  ịnh t   các   ều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu t    àn  án  ư c thực hiện t eo quy  ịnh t     ều 

30 Luật Thi hành án dân sự. 

 
Nơi nhận: 

-  AND tỉn     n  Hóa; 

- VKSND  K u vực 3; 

- P òn   HADS K u vực 3; 

-  ươn  sự; 

- Lưu: V ,    sơ v  án. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

  

 

 

 

                         Đ ng Thanh Tu n  
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